
English Mongolian English Sample Sentence Mongolian 

Who 

Ai  

Хэн 

hen 

Who is that 

Ai kia? 

Тэр хэн бэ? 

Ter hen be 

What 

Cái gì 

Юу 

yu 

What are you doing 

Bạn đang làm gì? 

Чи юу хийж байна? 

Chi yu hiij baina 

Why 

Tại sao 

Яагаад 

yagaad 

Why do you live me 

Tại sao em rời bỏ anh? 

Чи яагаад надтай амьдарч байгаа юм? 

Chi yaagad nadtai amidarch baigaa ym 

When 

Khi nào 

Хэзээ  

hezee 

When do you come to Vietnam  

Khi nào bạn đến Việt Nam? 

Чи хэзээ Веатьнамд ирэх вэ? 

Chi hezee Vietnamd ireh we? 

How 

 

Bao nhiêu 

Thế nào 

Хэдэн 

heden 

How many People in your family 

Bao nhiêu người trong nhà bạn? 

How much Money do you want 

Bao nhiêu tiền bạn muốn? 

Танай гэр бүл хэдэн хүнтэй вэ? 

Tanai ger bul heden huntei we 

Чи хэдэн төгрөг  хүсч байна вэ? 

Chi heden tugrug husch baina 

Where 

ở đâu 

Хаана, аль 

Haana, ali 

Where are you country from 

Bạn ở nước nào? 

Чи аль улсынх вэ? 

Chi ali ulsiinh we 

Which 

Cái nào 

Ямар 

Ymar 

Which do you want 

Cái nào mà bạn muốn? 

Чи ямарыг хүсч байна вэ? 

Chi ymariig husch baina 

 


